
 

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN                                http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 
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TRƢỜNG ĐAỊ HOC̣ SƢ PHAṂ 
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1.1. Vài nét về huyện Sông Mã ..........................................................................10 
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STT Chữ viết tắt Chữ đầy đủ 

1 CNXH Chủ nghĩa xã hội 

2 CNH - HĐH Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa 

3 CSVC Cơ sở vật chất 

4 GD-ĐT Giáo dục đào tạo 

5 HĐGD Hội đồng giáo dục 

6 HĐND Hội đồng nhân dân 

7 Nxb Nhà xuất bản 

8 PCGD THCS Phổ cập giáo dục Trung học cơ sở 

9 THCS Trung học cơ sở 

10 UBND Ủy ban nhân dân 

11 VHVN - TDTT Văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao 

12 XHCN Xã hội chủ nghĩa 

 

 



 

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN                                http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 

 

v 
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